Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư dùng cho người áp dụng biện pháp cách ly trong phòng chống dịch Covid – 19 năm 2022
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 23/03/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân nhóm theo TT 14
	Số lượng

	1
	 Chậu nhựa 
	Chậu 3T6
	Song Long/Việt Nam
	 Chiếc 
	 Đường kính 35 cm, cao 12cm, chất liệu nhựa PP

	
	              2.160

	2
	 Khăn rửa mặt 
	Nhãn hiệu: Mollis
	Việt Nam
	 Chiếc 
	 Chất liệu cotton, KT: 30x50cm, khối lượng 65,5g 
	
	             2.160 

	3
	 Khẩu trang vải 
	Sakata
	Việt Nam
	 Chiếc 
	 Chất liệu bằng vải 2 lớp kháng khuẩn, ngăn chặn bụi khói, vi khuẩn 
	
	             10.800 

	4
	 Bàn chải đánh răng 
	PS123
	PS/Việt Nam
	 Chiếc 
	 Lông bàn chải mềm, cấu trúc sợi xoắn, đàn hồi; 
Thành phần: Nylon 612, PCTA, SEBS. 
	
	             2.160 

	5
	 Cốc nhựa uống nước 
	2270
	Việt Nam
	 Chiếc 
	 Chất liệu bằng nhựa PP kích thước (9 x 7 x 8) cm 
	
	          2.160

	6
	 Dầu gội đầu 
	Clear
	Việt Nam
	 Gói 
	 Gói nhỏ; khối lượng tịnh 6g. 
	
	           30.240 

	7
	 Sữa tắm 
	Enchanteur,
	Việt Nam
	 Gói 
	Gói nhỏ; khối lượng tịnh 6g. 
	
	           30.240

	8
	 Kem đánh răng 
	PS123,
	Việt Nam
	 Tuýp 
	 Khối lượng tịnh: 90g, hương bạc hà

	
	              2.160

	9
	 Nước súc miệng 
	Hương Biển;
	Việt Nam
	 Chai 
	 Hãng sản xuất: Traphaco; Dung tích 500ml/chai

	
	              4.320

	10
	 Xà phòng rửa tay 
	Lifebouy;
	Việt Nam
	 Bánh 
	 Dạng sáp; Khối lượng tịnh: 125g

	
	              2.160 

	11
	 Giấy ăn gấu trúc 
	Gấu trúc
	Việt Nam
	 Gói 
	 Gói 300 tờ, 03 lớp; KT: 9x12cm

	
	              4.320

	12
	 Giấy vệ sinh 
	Elene;
	Việt Nam
	 Bịch 
	Có lõi, 10 cuộn/bịch

	
	              2.160 


MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)
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Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.
Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

